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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Sau 5 năm trù bị (1967-1972) và qua 9 năm thương lượng (1973-1982) 
Irong 1 1 khocá họp, Hội nghị lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Luật biên 
đã thông qua một Công ước mới về Luật biển ngày 30-4-1982. Sau đó, 

Công ước này đã được 119 đoàn đại diện của các nưốc chính thức ký kết 
ngày 10-12-1982.

Công ưốc vê Luật biển 1982 gồm 17 phần với 320 điều khoản, 
9 phụ lục với hơn 100 điều khoản và 4 nghị quyết kèm theo1 là một 
văn kiện quốc tế tổng hợp, toàn diện, bao quát được tất cả những 
vấn đê quan trọng nhất vê chế độ pháp lý của biển và đại dương thế 
giới, quy định được những quyển lợi và nghĩa vụ về nhiều mặt của 
mọi quốc gia (có biển cũng như không có biển, có chê độ kinh tế, 
chính trị, xã hội khác nhau, có trình độ phát triển khác nhau) đôi 
vối các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia cũng như đối với 
những vùng biên thuộc phạm vi quốc tế.

Công ước vê Luật biển 1982 chính là kết quả của cuộc đấu tranh
g a y  go cỉô g in i  q u y ô t  n h i ồ u  lon i  m n u  t h u ẫ n  p h ứ r  t ọ p  k h á r  nhavi v ề  lợi

ích giữa nhiều loại quốc gia.
Việc thông qua Còng ưóc là một bưóc quan trọng trên con đường

1. Các nghị quyết về:
- Uý ban chuấn bị cơ quan vê đáy biển và Toà án về Luật biển.
- Bảo vệ nguồn vô’n đầu tư ban đầu trong giai đoạn hoạt động đầu 

tiên ở đáy biên.
- Các lãnh thố bảo hộ.
• Các phong trào giái phóng dân tộc.
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xây dựng một chế độ pháp lý quốc tế toàn diện của đại dương thế giới. 
Ý nghĩa của Công ước, đôi với loài người được nêu lên trong Phần mở 
đầu của Công ước, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Công ước 
như là một đóng góp quan trọng vào việc gìn giữ hoà bình, công lý và 
tiến bộ cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Đặc biệt là những điều 
khoản liên quan đến việc thiết lập một chế độ pháp lý đối vối biển và 
đại dương đã tạo điều kiện cho việc sử dụng công bằng và có hiệu quả 
những nguồn tài nguyên của chúng, việc liên lạc quốíc tế, công tác 
nghiên cứu, bảo vệ môi trường biển cũng như bảo vệ tài nguyên sinh 
vật biển. Công ước cũng thể hiện sự hợp tác quốc tê về nhiều mặt trên 
cơ sỏ bình đẩng, tôn trọng chủ quyền và cùng có lợi giữa các quốc gia 
trên các vùng biển khác nhau nhằm sử dụng biển và các tài nguyên 
biển vì lợi ích chính đáng của mọi quốc gia và vì lợi ích của hoà bình 
và an ninh quốc tế.

Công ước về Luật biển 1982 được thông qua cũng là một thắng lợi 
có ý nghĩa đối với nước ta, một nước có bờ biển dài và có các vùng biển 
rộng. Công ước đã xác nhận và khẳng định chủ quyền và quyền của 
nước ta đối vối các vùng biển và thềm lục địa của ta phù hợp với 
Tuyên bô’ ngày 12-5-1977 của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh 
tế và thềm lục địa của Việt Nam, phù hợp với Tuyên bố ngày 12-11- 
1982 của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về 
đường cơ sỏ dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam, phù hợp vỏi 
chính sách của nước ta nhằm giải quyết những tranh chấp về các 
vùng biển và thềm lục địa với các nước láng giềng.

Theo những quy định của Công ước về vùng đáy biển và đại 
dương quốc tế, nước ta có quyền tham gia với tư cách quốc gia thành 
viên của Công ưốc vào các hoạt động của cơ quan quyền lực quốc tế, 
và đồng thòi thực hiện quyền của mình trong việc kiểm soát các hoạt 
động của các cơ quan và tổ chức quốc tế nói trên có liên quan về mọi 
mặt tổ chức, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên của Vùng, góp
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phần cùng các nước trên thế giới đấu tranh bảo vệ di sản chung của 
nhân loại.

' Ngày 16-02-1994, Công ưóc của Liên hợp quốc về Luật biển đã có 
hiệu lực sau khi có 60 nước phê chuẩn. Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 
của nưỏc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị 
quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc vể Luật biển 1982. Ngày 
23-6-1994, nước ta là nước thứ 61 phê chuẩn Công ước. Ngày 28-7- 
1994, Hội nghị toàn thể lần thứ 101 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã 
thông qua Nghị quyết và Hiệp định về việc thực hiện Phần XI của 
Công ưóc của Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Việt Nam đã bỏ phiếu 
thông qua Nghị quyết và Hiệp định này.

Vì vậy, muốn hiểu đầy đủ và vận dụng được chính xác những quy 
định vê Luật biên của Việt Nam, ngoài việc nghiên cứu kỹ lưỡng và 
thâu đáo những văn bản pháp lý của Nhà nước ta, chúng ta cũng cần 
phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và chu đáo những quy định trong 
Công ước quốc tế về Luật biển. Đây cũng là một vấn để nhiều ngành, 
nhiều cơ quan, nhiều địa phương quan tâm đến.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, được sự cộng tác nhiệt tình của 
các đồng chí trong úy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách Công ước của Liên  
hợp quốc về Luật biển 1982, có bố sung nội dung các văn bản Nghị 
quyết và Hiệp định về việc thực hiện Phần XI của Công ưốc này. Cuốn 
sách này đã được Nhà xuất bản Pháp lý xuất bản lần đầu vào năm 1984, 
Nhà xuất ban Chính trị quốc gio xuất bản bằng song ngữ Việt - Anh năm 
1999. Trong lần xuất bản tháng 7-2012, cuốn sách chỉ giới thiệu bản dịch 
tiếng Việt của Công ước...

Vì Công ưóc về Luật biển là một văn kiện rất tổng hợp và toàn 
diện, có đề cập tất cả vấn đề thuộc đủ các lĩnh vực pháp lý, chính 
trị, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, xã hội nên thuật ngữ dùng trong 
Công ưóc cũng mang đủ các màu sắc đó. Mặt khác, với sự phát triển 
của tình hình, nhiều thuật ngữ vốn có một ý nghĩa chung nhất định
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nay dùng trong Công ước lại mang một ý nghĩa riêng chỉ thích hợp với 
một nội dung nhất định nói trong Công ước nên ngay vào Phần mở 
đầu của Công ước hoặc phần mở đầu của từng phần của Công ước, 
cũng đã có những định nghĩa riêng cho những thuật ngữ được sử 
dụng như vậy. Mặc dù trong khi dịch, người dịch cũng đã cân nhắc và 
cố gắng chọn những thuật ngữ thích đáng, nhất là trong điều kiện của 
ta hiện nay, những thuật ngữ khoa học chưa được tiêu chuẩn hoá, tuỳ 
theo mỗi ngành, mỗi người có một cách sử dụng khác nhau, nên có thể 
vẫn còn những chỗ chưa được thỏa đáng.

Bản dịch này dựa theo bản Pháp văn, có đối chiếu vối bản Anh 
văn, Nga văn và tham khảo bản Trung văn. Những chỗ nào cách viết 
ỏ các bản có khác nhau, người dịch đều ghi chú ở dưỏi để bạn đọc dễ SO 
sánh. Người dịch đã được sự giúp đỡ tích cực của các chuyên viên ỏ các 
cơ quan và các ngành trong việc dịch thuật, đã góp ý kiến trong việc 
sử dụng một sô' thuật ngữ chuyên ngành thích hợp.

Người dịch và Nhà xuất bản đã làm việc hết sức thận trọng và 
nghiêm túc, nhưng vì nhiều vấn đề trong Công ưốc là vấn đề mối, nên 
không thể tránh khỏi nhũng sai sót, rất mong bạn đọc góp ý kiến, chỉ 
dẫn để đi tối một bản dịch hoàn hảo hơn.

Xin trân trọng giói thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Hà Nội, tháng 6 năm 2014  

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự  THẬT
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LỜITựA

Nội dung cuốn sách bao gồm vàn bán chinh thức của Công ước của 
Liên hợp quốc về Luật biến được ký tại Môngtêgô Bay, Giamaica vào 
ngàv 10 tháng 12 năm 1982 và Hiệp dịnh về việc thực hiện Phần XI của 
Công ưóc được Đại hội đồng Liên hợp quôc thông qua ngày 28 tháng 7 
năm 1994. Cuốn sách còn có các đoạn trích cùa Vãn bán cuối cùng của 
Hội nghị lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Luật biển, cụ thế là bốn nghị 
quyết có liên quan đến Công ước đã được Hội nghị thông qua. Những nội 
dung này được bố' sung thêm danh mục các điều khoán cùa Công ước, 
9 phụ lục. 4 nghị quyết kèm theo và Hiệp định về việc thực hiện Phần XI 
của Công ước cùng các phụ lục của nó.

Nội dung chính của cuốn sách như sau:
- Lòi giới thiệu và các bài tuyên bố
- Công ước của Liên hợp quốc về Luật biên
- Vãn bản cuối cùng của Hội nghị
- Các sự kiện
- Phụ lục
- Mục lục

Ị
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LỜI GIỚI THIỆU

Vào ngày 10 tháng 12 năm 1982, Công ước của Liên hợp quốíc về 
Luật biển đã được để ngỏ để lấy chữ ký tại Môngtêgô Bay, Giamaica. 
Điều này đã đánh dấu sự cô' gắng tột bậc của hơn 14 năm làm việc với sự 
tham gia của hơn 150 nưốc đại diện cho mọi khu vực trên thế giới, tất cả 
các hệ thông luật pháp và chính trị, tất cả mọi cấp độ phát triển kinh tế - 
xã hội. Chúng bao gồm các quốc gia ven biển, các quốc gia có vị trí địa lý 
bất lợi về vùng biển, các quốc gia quần đảo, các quốc gia đảo, các quốc gia 
không cỏ biển. Các quốc gia này cùng triệu tập lại nhằm mục đích thiết 
lập một quy chế tổng thể, toàn diện để "giải quyết mọi vấn đề liên quan 
đến Luật biển... vì rằng những vấn đề về đại dương liên quan chặt chẽ với 
nhau và cần phải được xem xét một cách tống thể". Thành quả lao động 
của họ đã được thể hiện bằng Công ước của Liên hợp quốíc về Luật biển.

Công ước thể hiện sự hợp tác quốc tế về nhiều mặt trong quá trình 
tiến hành soạn thảo: mọi người đã nhận thức được về sự cần thiết phải 
soạn thảo một quy chế mới, toàn diện về Luật biển và cộng đồng quốc tế
đã lih ấ n  m ạn h đ ến tin h  th ẩ n  tẠp thổ oằn sàng hựp tác vái Bự nỗ lực thực

hiện một công việc quan trọng chưa từng có trong lịch sử soạn thảo Công 
ưốc từ trước đến nay. Việc soạn thảo Công ước thể hiện sự cố gắng thiết 
lập một sự nhất trí chung thực sự nhằm đạt "một trật tự kinh tế quốc tế 
công bằng và đúng đắn" để quản lý không gian đại dương.

Những tư tưởng này đã được truyền đạt vào nội dung của Công ước 

trong suốt quá trình soạn thảo. Công ưốc bao gồm 320 điều khoản, 9 phụ 

lục về việc quản lý mọi khía cạnh của đại dương từ việc hoạch định ranh
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